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1 B101 Phan Hoài Ân 14/03/2000 Đồng Nai 18211DC3393 CD18DC4 CDCQ2018

2 B101 Uông Sỹ Tuấn Anh 24/12/2003 Bình Dương 21211CK1832 CD21CK1 CDCQ2021

3 B101 Trần Văn Ba 28/02/2002 Đồng Tháp 20211TM2125 CD20TM1 CDCQ2020

4 B101 Nguyễn Phan Thái Bảo 20/05/2003 TP. HCM 21211TT2347 CD21TT5 CDCQ2021

5 B101 Nguyễn Xuân Chiến 06/11/2001 Hà Tĩnh 21211TT1565 CD21TT4 CDCQ2021

6 B101 Nguyễn Công Chức 24/11/2002 Bình Thuận 20211DK3048 CD20DK1 CDCQ2020

7 B101 Phùng Văn Công 27/11/1997 Nam Định 22211DD4488 CD22DD3 CDCQ2022

8 B101 Lê Văn Cương 02/01/2000 Phú Yên 18211OT0856 CD18OT3 CDCQ2018

9 B101 Phạm Tấn Cương 06/08/2003 Bình Định 21211OT1819 CD21OT3 CDCQ2021

10 B101 Cao Minh Cường 20/10/2003 Bình Định 21211DN0832 CD21DN1 CDCQ2021

11 B101 Huỳnh Ảnh Minh Đam 12/06/2003 Cà Mau 21211CK2467 CD21CK1 CDCQ2021

12 B101 Nguyễn Minh Đang 20/08/2000 Phú Yên 18211OT0857 CD18OT4 CDCQ2018

13 B101 Phan Thành Đạt 27/06/2002 TP. HCM 20211DC3416 CD20DC3 CDCQ2020

14 B101 Phạm Trương Nhật Đình 10/01/2003 Đăk Lăk 21211OT1175 CD21OT9 CDCQ2021

15 B101 Đinh Trương Độ 09/06/2001 Quảng Ngãi 19211TM2781 CD19TM1 CDCQ2019

16 B101 Tạ Khắc Đồng 04/11/2000 Phú Yên 18211DN5410 CD18DN1 CDCQ2018

17 B101 Nguyễn Minh Dũ 28/03/2002 TP. HCM 20211LG0863 CD20LG2 CDCQ2020

18 B101 Nguyễn Văn Hoàng Đức 14/05/2003 Quảng Ngãi 21211TT4622 CD21TT9 CDCQ2021

19 B101 Lương Văn Dũng 07/12/2000 Bình Dương 18211OT3601 CD18OT3 CDCQ2018

20 B101 Phan Nguyễn Bảo Duy 02/10/2001 Phú Yên 19211DK1402 CD19DK1 CDCQ2019

21 B101 Nguyễn Lê Hậu Em 01/11/2002 Hậu Giang 21211TM1081 CD21TM2 CDCQ2021

22 B101 Bùi Thị Thế Hạ 03/05/2001 Bình Thuận 20211DH0123 CD20DH1 CDCQ2020

23 B101 Trần Thanh Hải 27/10/2002 TP. HCM 20211OT4191 CD20OT10 CDCQ2020

24 B101 Trần Gia Hân 22/09/2002 TP. HCM 21211KS2291 CD21KS1 CDCQ2021

25 B101 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/03/2001 Bến Tre 20211KD0246 CD20KD1 CDCQ2020
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26 B101 Nguyễn Ngọc Hân 20/04/2003 Bình Định 21211OT3602 CD21OT16 CDCQ2021

27 B101 Nguyễn Phi Hậu 02/06/2003 Bình Thuận 21211OT4705 CD21OT17 CDCQ2021

28 B101 Trần Minh Hậu 18/04/2000 Bình Định 19211CD3635 CD19CD1 CDCQ2019

29 B101 Trần Minh Hiếu 04/05/2003 Đăk Lăk 21211TM2489 CD21TM1 CDCQ2021

30 B101 Nguyễn Thanh Hoài 13/11/2003 Tây Ninh 21211TT3804 CD21TT5 CDCQ2021

31 B101 Trần Minh Hoàng 19/08/2003 Bình Thuận 21211TM1394 CD21TM2 CDCQ2021

32 B101 Nguyễn Văn Hoàng 12/03/2001 Bình Thuận 19211DD2223 CD19DD1 CDCQ2019

33 B101 Hà Huy Hoàng 11/05/2002 Bình Dương 20211DN4611 CD20DN1 CDCQ2020

34 B101 Phạm Gia Huân 15/05/2003 Bình Định 21211KS0581 CD21KS1 CDCQ2021

35 B101 Mạc Nguyễn Nguyên Huân 23/11/1997 Bình Định 19211TT4559 CD19TT8 CDCQ2019

36 B101 Lê Thị Quỳnh Hương 23/06/1999 Khánh Hòa 20211QT0405 CD20QT1 CDCQ2020

37 B101 Võ Quốc Huy 30/11/2002 Bến Tre 20211TT2587 CD20TT5 CDCQ2020

38 B101 Nguyễn Nhật Huy 02/02/2003 Bình Định 21211DD0501 CD21DD1 CDCQ2021

39 B101 Nguyễn Ngọc Huy 05/02/2003 Quảng Ngãi 21211DN3760 CD21DN1 CDCQ2021

40 B101 Phạm Văn Huy 02/11/2003 Đồng Nai 21211TC4677 CD21TC1 CDCQ2021

41 B101 Trần Quốc Huy 06/01/2003 Bình Định 21211OT3314 CD21OT8 CDCQ2021

42 B101 Lê Thị Khánh Huyền 18/12/2002 Đăk Lăk 20211QT4792 CD20QT6 CDCQ2020

43 B101 Trần Ngọc An Khang 01/01/2000 Bình Phước 20211DH0852 CD20DH2 CDCQ2020

44 B101 Nguyễn Anh Khoa 07/08/2001 Bình Định 20211TT1893 CD20TT4 CDCQ2020


